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MÔN THI : MGO 301 (SA-SE) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31212356369 Huỳnh Ngọc Bình MGO 301 SA K31QEC

2 30204160423 Nguyễn Thị Ánh Dương MGO 301 SA K30QEC

3 30204620778 Dương Thị Quỳnh Giao MGO 301 SA K30QDM

4 30204355457 Võ Thị Hiếu MGO 301 SA K30QTH

5 30214642990 Phùng Minh Hoàng MGO 301 SA K30QTH

6 30214155969 Nguyễn Hải Lâm Huy MGO 301 SA K30QEC

7 30214355470 Trương Gia Huy MGO 301 SA K30QTH

8 30216264979 Nguyễn Đăng Khoa MGO 301 SA K30QTH

9 30214353294 Đặng Gia Kiệt MGO 301 SA K30QTH NỢ HP

10 30204333938 Lê Quỳnh Trúc Linh MGO 301 SA K30QTH

11 30214364980 Hà Đức Long MGO 301 SA K30QTH

12 30204934211 Dương Thảo Ngọc Minh MGO 301 SA K30QEC

13 30204359886 Đặng Ly Na MGO 301 SA K30QTH

14 30214755894 Đinh Hoài Nam MGO 301 SA K30QEC

15 30204655749 Trần Phương Nhi MGO 301 SA K30QDM

16 30204355514 Tô Thị Thuý Ny MGO 301 SA K30QTH

17 31204437618 Nguyễn Thị Ngọc Phương MGO 301 SA K31QTN

18 30214160454 Đặng Lâm Gia Quốc MGO 301 SA K30QEC

19 30204128204 Bùi Thị Xuân Quỳnh MGO 301 SA K30QEC

20 30204856095 Phạm Trần Thanh Sương MGO 301 SA K30QEC

21 30204355535 Phan Bùi Bích Thảo MGO 301 SA K30QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/4

MÔN THI : MGO 301 (SA-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30204330889 Đỗ Anh Thư MGO 301 SA K30QDM

2 31204176361 Mai Thị Thu Thúy MGO 301 SA K31QEC

3 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà MGO 301 SA K30QLC

4 30204363138 Võ Thị Như Ý MGO 301 SA K30QTH

5 30204324661 Nguyễn Ngọc Kim Anh MGO 301 SE K30QTH

6 30204561935 Trần Thị Kim Anh MGO 301 SE K30QTD

7 30204655597 Phạm Lan Anh MGO 301 SE K30QTH

8 30218022103 Thân Văn Hùng Anh MGO 301 SE K30QLC

9 30216359317 Lê Thành Đạt MGO 301 SE K30QDM

10 30204323314 Nguyễn Thị Kiều Diễm MGO 301 SE K30QTH

11 30214645044 Nguyễn Đình Đại Dương MGO 301 SE K30QDM

12 31211121570 Nguyễn Hoàng Duy MGO 301 SE K31QTH NỢ HP

13 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang MGO 301 SE K28QTH

14 30204622226 Nguyễn Thị Ngọc Hà MGO 301 SE K30QTC

15 30209422229 Nguyễn Thị Ngọc Hải MGO 301 SE K30QTC

16 30214359836 Trần Phước Hào MGO 301 SE K30QTH

17 30204632738 Trịnh Thị Mai Hoa MGO 301 SE K30QTH

18 30209329855 Nguyễn Thị Xuân Hoa MGO 301 SE K30PSU-QTH

19 28214351104 Hoàng Huy Hùng MGO 301 SE K29HP-QTH NỢ HP

20 30216754914 Thái Duy Hưng MGO 301 SE K30QLC NỢ HP
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MÔN THI : MGO 301 (SA-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30214655664 Lê Đức Nguyên Huy MGO 301 SE K30QDM

2 30204849947 Phan Thị Nhật Huyền MGO 301 SE K30QTC

3 30205056223 Lê Thị Thanh Huyền MGO 301 SE K30KKT

4 28204602021 Nguyễn Lam Khánh MGO 301 SE K28QTM

5 30214826813 Phạm Hoàng Trung Kiên MGO 301 SE K30QTH

6 30214642165 Nguyễn Văn Kim MGO 301 SE K30QDM

7 28205046401 Nguyễn Thị Bích Loan MGO 301 SE K28KKT

8 29214553269 Lê Nguyễn Minh MGO 301 SE K30QLC

9 30214660155 Nông Nhật Minh MGO 301 SE K30QDM

10 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My MGO 301 SE K28KDN

11 30204557403 Lương Hoài My MGO 301 SE K30QLC

12 30204557409 Trần Kim Ngân MGO 301 SE K31QLC

13 30206659548 Nguyễn Thị Tuyết Ngân MGO 301 SE K30QTM

14 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi MGO 301 SE K28HP-QLC

15 30204964418 Nguyễn Hồng Nhung MGO 301 SE K30KDN

16 30204664570 Nguyễn Khánh Ny MGO 301 SE K30QTM

17 30214664651 Trần Đình Hoàng Pháp MGO 301 SE K30QDM

18 30214521192 Nguyễn Hữu Phúc MGO 301 SE K30QTN

19 30214621455 Hoàng Đình Quân MGO 301 SE K30QDM

20 30205064959 Nguyễn Thị Mỹ Quyên MGO 301 SE K30KDN

21 30204551433 Đỗ Yến Quỳnh MGO 301 SE K30QLC
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MÔN THI : MGO 301 (SA-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 23/07/2026   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30205252504 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MGO 301 SE K30QTH

2 30214359935 Nguyễn Văn Tâm MGO 301 SE K30QTH

3 30214557452 Nguyễn Việt Thái MGO 301 SE K30QDM

4 30204355539 Dương Thị Yến Thơ MGO 301 SE K30QTH

5 30211123733 Huỳnh Quang Thông MGO 301 SE K30QTM

6 28204743283 Lưu Thị Anh Thư MGO 301 SE K28KDN

7 31204160345 Trần Thị Thảo Tin MGO 301 SE K31QEC

8 30214355546 Hồ Phước Toàn MGO 301 SE K30QTH

9 30204938175 Võ Đào Bảo Trâm MGO 301 SE K30KDN

10 30204664098 Trần Lâm Thuỳ Trang MGO 301 SE K30QTM

11 30204856116 Đàm Ngọc Thiên Trúc MGO 301 SE K30QTC

12 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn MGO 301 SE K30QLC

13 30204341708 Huỳnh Lê Bảo Uyên MGO 301 SE K30QTH

14 28204605176 Nguyễn Hà Vi MGO 301 SE K28QTM

15 30214628459 Trần Thanh Vũ MGO 301 SE K30QDM

16 30204655868 Phan Thị Tường Vy MGO 301 SE K30QTM

17 30204832557 Lê Thảo Vy MGO 301 SE K30QNH

18 30204856128 Lê Thị Tường Vy MGO 301 SE K30QTC

19 31204353768 Nguyễn Đăng Tường Vy MGO 301 SE K31QTH

20 30204830700 Trương Thị Hoàng Yên MGO 301 SE K30QNH
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